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Chương I

Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.  Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón supe phosphate đơn dùng làm phân bón trong nông nghiệp (sau đây gọi tắt là supe đơn).
2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón supe trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tài liệu viện dẫn:

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7764 (ISO 6353) (các phần), Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học.

TCVN 9486:2013, Phân bón - Lấy mẫu.
TCVN 4440:2004, Supe phosphate đơn

TCVN 8559:2010, Phân bón – Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu
TCVN 9292:2012, Phân bón – Phương pháp xác định axít tự do

TCVN 9297 : 2012, phân bón, phương pháp xác định độ ẩm
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, những từ ngữ, ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:
1. Supe đơn - (Ca(H2PO4)2.H2O): là hợp chất hóa học được sử dụng làm phân bón vô cơ cung cấp lân cho cây trồng.
2. “Phốt pho hữu hiệu” là một chỉ tiêu biểu thị mức độ hòa tan của hợp chất phốt pho với một số dung môi quy ước được nhiều nước sử dụng như dung dịch axit xitric 2%, dung dịch amon xitrat pH=7, dung dịch axit sunfuric 0,1N.
3. P2O5: Có một số tên gọi khác nhau anhydrite phosphoric, diphotpho pentoxit
Chương II

Quy định về đặc tính kỹ thuật
Điều 3. Thành phần tổng hợp và chỉ tiêu kỹ thuật:
3.1. Phân bón supe đơn được tổng hợp từ quặng apatit và axit sunfuric, tỷ lệ các thành phần được điều chỉnh thích hợp theo yêu cầu và mục đích sử dụng.
3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Chỉ tiêu kỹ thuật của phân bón supe đơn được nêu ở bảng 4.1.

Bảng 4.1 – Các chỉ tiêu chất lượng của supe đơn

	TT
	Chi tiêu
	Mức quy định
	Phương pháp thử

	1
	Dạng bên ngoài
	Khô, mịn, không kết khối thành cục
	Ngoại quan

	2
	Hàm lượng anhydrite phosphoric (P2O5) hữu hiệu, %, không nhỏ hơn
	16,5
	TCVN 4440:2004

TCVN 8559:2010

	3
	Hàm lượng axit tự do (tính chuyển ra P2O5), %, không lớn hơn.
	4,0
	TCVN 4440:2004

TCVN 9292:2012

	4
	Độ ẩm, %, không lớn hơn
	12,0
	TCVN 4440:2004

TCVN 9297:2012


Chương III
Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm
Điều 4. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
Phân supe đơn được lấy mẫu bằng một trong hai phương pháp:
· TCVN 4440:2004, Supe phosphate đơn
· TCVN 9486:2013, Phân bón – Phương pháp lấy mẫu
Điều 5. Phương pháp thử
5.1. Qui định chung

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 9486:2013.

Trong quá trình phân tích chỉ sử dụng các hóa chất, thuốc thử phù hợp với các yêu cầu quy định trong TCVN 7764 (ISO 6353), hoặc các hóa chất, thuốc thử có cấp tinh khiết tương đương.

Nước dùng trong quá trình phân tích phù hợp với quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc có độ tinh khiết tương đương (sau đây gọi là nước).
5.2. Xác định các chỉ tiêu ngoại quan

Các chỉ tiêu ngoại quan của urê được kiểm tra bằng phương pháp trực quan theo các yêu cầu qui định trong bảng 4.1 QCVN         :2016/BCT.

5.3. Xác định hàm lượng anhydrit phosphoric hữu hiệu (P2O5) bằng phương pháp khối lượng.

Phân supe đơn được xác định hàm lượng anhydrit phosphoric hữu hiệu bằng một trong hai phương pháp:
· TCVN 4440:2004, Supe phosphate đơn
- TCVN 8559:2010, Phân bón – Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu 
5.4.  Xác định hàm lượng axit tự do

Phân supe đơn được xác định hàm lượng axit tự do bằng một trong hai phương pháp:
· TCVN 4440:2004, Supe phosphate đơn
- TCVN 9292:2012, Phân bón – Phương pháp xác định axít tự do 
Điều 6. Báo cáo thử nghiệm

· Báo cáo kết quả thử nghiệm cần nêu các thông tin sau:

· Các thông tin cần thiết để nhận biết mẫu thử;

· Các bước tiền hành thử khác với qui dịnh tiêu chuẩn này ( ghi rõ tài liệu viện dẫn);

· Các kết quả thử ( trong đó kết quả kiểm tra ngoại quan, xác định hàm lượng anhydrite phosphoric, axit tự do, độ ẩm);

· Các tình huống ảnh hưởng đến kết quả thử, nếu có;

· Ngày, tháng, năm và người tiến hành thử nghiệm;

· Tên phòng thử nghiệm;

· Viện dẫn quy chuẩn này.

Điều 7. Quy định về bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

7.1. Supe phosphat đơn được xuất ở dạng rời hoặc được đóng bao. Khối lượng bao tùy theo nhà sản xuất nhưng sai lệch khối lượng không quá ± 1%. Bao chứa phải đảm bảo và cách ẩm.

7.2  Ghi nhãn

Ghi nhãn bao bì hoặc nhãn hiệu cho các loại phân bón được bao gói TCVN 7288 : 2003, phân  bón – Ghi nhãn – Cách trình bày và công bố
Trên vỏ bao hoặc giấy xuất xưởng đi kèm sản phẩm rời phải có các thông tin sau:

· Tên sản phẩm;

· Tên và/hoặc tên viết tắt hay nhãn hiệu đăng kí, địa chỉ cơ sở sản xuất;

· Ngày sản xuất;

· Số hiệu lô hàng;

· Hàm lượng P2O5 hữu hiệu;

· Khối lượng bao hoặc đơn vị vận chuyển ( toa tàu hay ô tô);

· Hướng dẫn bảo quản và sử dụng.

7.3. Supe phosphate đơn phải được để ở nơi khô ráo, có mái che;

7.4. Supe phosphate đơn phải được vận chuyển bằng các phương tiện có che chắn đảm bảo khô.

Chương IV
Quy định về quản lý

Điều 8. Quy định về chứng nhận hợp quy:

a. Phân bón supe đơn thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Công Thương ban hành phải công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa và thực hiện việc ghi nhãn theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về nhãn hàng hoá.

b. Phương thức đánh giá hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

c. Quy định về công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định.

Việc công bố hợp quy và việc chỉ định tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định đối với phân bón supe đơn được thực hiện theo các quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 9. Phương thức kiểm tra:

Phân bón supe đơn được sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và pháp luật hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Điều 10.  Tổ chức thực hiện

a. Cục Hóa chất thuộc Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

b. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động liên quan đến phân bón supe đơn trên lãnh thổ Việt Nam tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

c. Trường hợp các tài liệu viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của văn bản mới./.
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